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	UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ VĂN PHÚ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Văn Phú, ngày 07 tháng  7 năm 2025



Phụ lục I: Danh sách 
tài khoản Ngân hàng và tình hình đăng ký, sử dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí hồ sơ TTPVHCC


	


STT
	


Tên đơn vị
	

Số tài khoản Ngân hàng
	


Tên Ngân hàng
	


Mã Ngân hàng
	Đã sử dụng biên lai điện tử để thu phí, lệ phí
	Chưa sử dụng biên lai điện tử để thu phí, lệ phí
	
Nhà cung cấp biên lai điện tử
	Đã tích hợp biên lai điện tử lên Hệ thống phần mềm
	Chưa tích hợp biên lai điện tử lên Hệ thống phần mềm
	


Ghi chú

	1
	TT phục vụ HCC xã Văn Phú
	3509201004612
	Ngân hàng Agribank chi nhánh Lang Chánh, Thanh Hóa
	38204031
	x
	
	VNPT chi nhánh Lang Chánh, Ngọc lặc
	x
	
	










[bookmark: _Hlk202013528]Phụ lục II: Danh sách 
 Cán bộ, công chức, viên chức tham gia tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công 

	STT
	Họ và tên
	Tài khoản đăng nhập hệ thống hệ thống SSO
	Số căn cước công dân
	Chức vụ/ chức danh
	Số điện thoại
	Email
	Là cán bộ tham gia tiếp nhận hồ sơ của TTPVHC của đơn vị  (đánh dấu x nếu có)
	Ghi chú

	I
	Lãnh đạo UBND xã

	1
	Vũ Quang Trung
	trungvv.vanphu
	
	Chủ tịch UBND xã
	0974183872
	
	
	Lãnh đạo ký duyệt hồ sơ

	2
	Lê Văn Cảnh
	canhlv.vanphu
	
	Phó Chủ tịch UBND xã
	0967810868
	
	
	Lãnh đạo ký duyệt hồ sơ

	3
	Vì Văn Quang
	quangvv.vanphu
	038084001330
	Phó Chủ tịch UBND xã - Giám đốc trung tâm phục vụ HCC
	0372271806
	
	
	Lãnh đạo ký duyệt hồ sơ

	II
	Văn phòng HĐND&UBND xã

	1
	Lương Xuân Đông
	donglx.vanphu
	
	Chánh Văn phòng 
	0973453123
	
	

	Lãnh đạo phòng/công chức giải quyết TTHC

	2
	Phạm Hồng Nguyễn
	nguyenph.vanphu
	038087037077
	Công chức 
	0962284838
	Nguyenphamnp838@gmail.com
	
	Văn thư cơ quan

	3
	Lò Văn Hiếu
	hieulv.vanphu
	038083002591
	Công chức 
	0919250368
	tuphaplamphu@gmail.com
	

	Công chức giải quyết

	4
	Vũ Thị Thu Hiền
	hienvtt.vanphu
	038189010854
	Công chức 
	0983923110
	ThuHien89neu@gmail.com
	

	Công chức giải quyết

	III
	Trung tâm phục vụ hành chính công

	1
	Hà Văn Nhạc
	nhachv.vanphu
	038085036933
	Phó giám đốc Trung tâm PVHHC
	0988513961
	imuzick86@gmail.com
	x
	

	2
	Hà Văn Điệp
	diephv.vanphu
	038089027697
	Công chức tiếp nhận và trả kết quả
	0973120575
	Tuandiep300988@gmail.com
	x
	

	3
	Lữ Văn Huế
	huelv.vanphu
	038086006115
	Công chức tiếp nhận và trả kết quả
	0365399968
	Luhue.vanhoatamvan@gmail.com
	x
	

	4
	Lương Văn Bốn
	bonlv.vanphu
	038077011665
	Công chức tiếp nhận và trả kết quả
	0963208726
	Luongbon605@gmail.com
	x
	

	IV
	Phòng Kinh tế

	1
	Lê Anh Tuấn
	tuanla.vănphu
	038084001276
	Trưởng phòng Kinh tế
	0973206818
	letuannn@gmail.com
	x
	Lãnh đạo phòng/ công chức giải quyết TTHC

	2
	Hà Hồng Huyến
	huyenhh.vanphu
	038071034434
	Phó Trưởng phòng Kinh tế
	0985838746
	hahonghuyen@gmail.com
	x
	Lãnh đạo phòng/ công chức giải quyết TTHC

	3
	Đỗ Xuân Lâm
	lamdx.vanphu
	038086005427
	Công chức 
	0988183276
	Doxuanlam276@gmail.com
	x
	Công chức giải quyết

	4
	Lê Việt Hưng
	hunglv.vanphu
	038083005123
	Công chức 
	0988826128
	viethunglelc@gmail.com
	
x
	Công chức giải quyết

	5
	Phạm Thị Lân
	lanpt.vanphu
	038183039277
	Công chức 
	0972673625
	Khanhlan.cl@gmail.com
	
x
	Công chức giải quyết

	V
	Phòng Văn hóa - XH

	1
	Lê Văn Quý
	quylv.vanphu
	038081027630
	Trưởng phòng
	0348939423
	
	
x
	Lãnh đạo phòng/ công chức giải quyết TTHC

	2
	Quách Ngọc Cường
	cuongqv.vanphu
	038084007538
	Phó trưởng phòng
	0977305992
	cuongvptv@gmail.com
	
x
	Lãnh đạo phòng/ công chức giải quyết TTHC

	3
	Lò Thị Huê
	huelv.vanphu
	038184041890
	Công chức
	0945449384
	lohue84@gmail.com
	
x
	Công chức giải quyết





